   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20C1 – BCN1
      NGÀNH:           CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NGUYỄN THANH GIANG










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20C1 - CCK1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: VŨ ĐỨC PHÁP









   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20C1 - CCK2
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: VÕ MINH QUANG









   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20C1 - CCK3
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NGUYỄN NGỌC QUỲNH








   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20C1 - CCK4
      NGÀNH:           CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: DƯƠNG THỊ HỒNG










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20C1 - CCK5
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NGUYỄN VĂN SƠN










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20C1 - CKL1-CTK1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NGUYỄN TIẾN DŨNG











   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20C1 - CTM1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: TRẦN MINH THÔNG







   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20C1 - CTM2
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NGUYỄN HỒNG PHÚC










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20C1 - CTM3
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NGUYỄN THANH GIANG










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20C3 - CCK1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: TRẦN ĐÌNH KHẢI










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20C3 - CCK1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: TRẦN ĐÌNH KHẢI








   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                21C1 - CTM1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: TRƯƠNG T. P. HỒNG










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                21C1 - CCK1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: DƯƠNG MINH CHUNG











   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                21C1 – CCK2
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NG. T. PHƯƠNG KHANH










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                21C1 - CCK3
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: VÕ HOÀI SƠN







   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                21C1 - CCK4
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NG. T. XUÂN CHINH










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                21C3 - CCK1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: TRẦN ĐÌNH KHẢI










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                21C1 - CCK7
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: LÂM VIẾT DŨNG










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20T4 – CCK1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: PHAN VĂN THÀNH








   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20T4 – CCK2
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT:  LƯ THỊ YẾN VŨ











   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20T4 – CKC1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: VŨ ĐỨC PHÁP










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20T4 – CKC2
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NGUYỄN THANH VŨ










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                20T4 – CKL1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NGUYỄN DUY HẢI







   
      HỌC KỲ:          I      NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                21T4 - CCK1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NGUYỄN THANH GIANG










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                21T4 - CKC1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NGUYỄN NGỌC QUỲNH










   
      HỌC KỲ:          I       NĂM HỌC: 2022-2023
      LỚP:                21T4 – CTM1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: NGUYỄN THÀNH LONG










   
      HỌC KỲ
      LỚP:                
      NGÀNH:          
      GVCN/CVHT: 








   
      HỌC KỲ:          II       NĂM HỌC: 2020-2021
      LỚP:                19T4-CKC2
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: Đỗ Thị Phương Khanh










   
      HỌC KỲ:          II       NĂM HỌC: 2020-2021
      LỚP:                20T4-CCK1
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: Phan Văn Thành










   
      HỌC KỲ:          II       NĂM HỌC: 2020-2021
      LỚP:                20T4-CCK2
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: Lư Thị Yến Vũ










   
      HỌC KỲ:          II       NĂM HỌC: 2020-2021
      LỚP:                20T4-CKC1   
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: Vũ Đức Pháp








   
      HỌC KỲ:          II       NĂM HỌC: 2020-2021
      LỚP:                20T4-CKC2
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: Nguyễn Thanh Vũ










   
      HỌC KỲ:          II       NĂM HỌC: 2020-2021
      LỚP:             20T4-CKL1   
      NGÀNH:          CƠ KHÍ 
      GVCN/CVHT: Nguyễn Duy Hải









   
      HỌC KỲ:          II       NĂM HỌC: 2020-2021
      LỚP:                
      NGÀNH:          
      GVCN/CVHT: 










   
      HỌC KỲ:          II       NĂM HỌC: 2020-2021
      LỚP:                20T4-CKC1   
      NGÀNH:          CƠ KHÍ
      GVCN/CVHT: Vũ Đức Pháp




































































































   
      HỌC KỲ:          I          NĂM HỌC: 2018-2019
      LỚP:                16CĐ – Ô6
      NGÀNH:          CÔNG NGHỆ Ô TÔ
      GVCN/CVHT: Nguyễn Thành Đức



   
      HỌC KỲ:          I          NĂM HỌC: 2018-2019
      LỚP:                16CĐ – Ô5
      NGÀNH:          CÔNG NGHỆ Ô TÔ
      GVCN/CVHT: Võ Đắc Thịnh



   
      HỌC KỲ:          I          NĂM HỌC: 2018-2019
      LỚP:                16CĐ – Ô4
      NGÀNH:          CÔNG NGHỆ Ô TÔ
      GVCN/CVHT: Phan Anh Tuấn Kiệt
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